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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ TRÀ VINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH TRÀ VINH    

                                                        ____________________________________ 

                     _____ 

Bản án số: 15/2024/DS-ST 

Ngày 15 - 3 - 2024 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Gẫm 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Cao Minh Sơn; Ông Đặng Văn Dúng 

- Thư ký - phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố Trà 

Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 334/2023/TLST- DS, 

ngày 27 tháng 11 năm 2023 về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 18/2024/QĐXXST-DS ngày 29/01/2024 (Quyết định 

hoãn phiên tòa số 16/2024/QĐST-DS ngày 27/02/2024), giữa: 

Nguyên đơn: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM 

JACCS ( gọi tắt JIVF); Người đại diện theo pháp luật: Ông TANIGUCHI 

NOBORU - Chức vụ: Tổng giám đốc; L u 15 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường V  Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Ch  Minh; Người đại diện theo  y 

quyền: Bà Tr n Việt Ng – Phó Bộ phận Quản lý công n . (theo văn  ản  y quyền số 

17/2023/UQ-JIVF ngày 19/9/2023 ; Bà Tr n Việt Ng  y quyền lại cho ông V  Việt Q 

– Nhân viên JIVF tham gia tố tụng tại Tòa án (văn  ản  y quyền số 

754/2023/UQLM-JIVF  có mặt. 

    đơn: Ông Châu Quốc Trường S, sinh năm 1982 (vắng mặt). 

  Nơi cư trú: Số 60, Tr n Phú, khóm 4, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
    

Ông Võ Việt Quang là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

 Ngày 18/7/2022 ông Châu Quốc Trường S có ký h p đồng t n dụng số 

838030002979347000 với JIVF vay số tiền 330.025.000 đồng, vay tiền để mua ô tô 
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sử dụng, theo hình thức thế chấp trả góp hàng tháng, thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất 

9.7776%, số tiền thanh toán mỗi tháng là 6.987.995 đồng, trong quá trình vay từ ngày 

22/8/2022 đến 29/6/2023 thì ông S đã thanh toán đư c số tiền 76.878.690 đồng (trong 

đó n  gốc 48.847.435 đồng; Lãi 27.888.510 đồng; Lãi quá hạn 10.745 đồng; ph  quản 

lý vay 132.000đ . Đến ngày 31/10/2023 ông đã thanh toán tiếp cho JIVF đư c 

28.086.565đ (trong đó n  gốc là 18.632.023đ; lãi 9.271.957; lãi quá hạn 134.585đ; 

ph  quản lý 48.000đ . Hiện tại ông S còn n  lại số tiền 272.991.012đ (trong đó, n  

gốc 262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, lãi quá hạn 217.941đ ph  quản lý 

60.000đ, lãi tạm t nh đến ngày 15/3/2024 JIVF đã nhiều l n gọi điện thoại nhắc nhở 

 ên vay và nhiều l n đến nhà yêu c u  ên vay thanh toán n  nhưng ông S cố tình né 

tránh, do ông S đã vi phạm nghĩa vụ trả n  cho JIVF. Nay JIVF yêu c u Tòa án giải 

quyết  uộc ông Châu Quốc Trường S thanh toán một l n cho JIVF tổng số tiền 

272.991.012đ (trong đó, n  gốc 262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, lãi quá 

hạn 217.941đ ph  quản lý 60.000đ). Đồng thời, JIVF yêu c u ông S phải tiếp tục chịu 

lãi phát sinh kể từ ngày 15/3/2024 cho đến khi trả dứt n  với JIVF. 

Trường h p ông Châu Quốc Trường S không thanh toán khoản n  cho JIVF thì 

JIVF yêu c u Tòa án xử lý tài sản thế chấp  ằng hình thức giao cơ quan có thẩm 

quyền phát mãi tài sản thế chấp là xe ô tô hiệu KIA FRONTIER K200 

KF39A27R131-K11, số khung RNHA39KHANT0622702, số máy ND550117D4CB, 

Biển kiểm sát 84H-009.22 theo h p đồng thế chấp số 838030002979347000-HĐTC 

ngày 18/7/2022 để JIVF thu hồi n . 

   đơn ông Châu Quốc Trường S vắng mặt tại phiên tòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh phát biểu 

ý kiến: 

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án đúng thẩm quyền, xác định đúng tư cách 

pháp lý c a những người tham gia tố tụng, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh 

chấp,  thu thập chứng cứ, chuẩn  ị xét xử và đưa vụ án ra xét xử đúng thời hạn theo 

quy định c a Bộ luật tố tụng dân sự. Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử chấp hành 

đúng quy định c a pháp luật tố tụng về phiên tòa dân sự sơ thẩm. Đại diện nguyên 

đơn chấp hành tốt nội quy phiên tòa. Riêng,  ị đơn đư c triệu tập h p lệ nhưng vẫn 

vắng mặt không có lý do. 

 + Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn  ộ yêu c u khởi 

kiện c a JIVF. Buộc ông Châu Quốc Trường S phải có nghĩa vụ trả n  cho JIVF số 

tiền 272.991.012đ (trong đó, n  gốc 262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, lãi 

quá hạn 217.941đ ph  quản lý 60.000đ). Đồng thời,  uộc ông Châu Quốc Trường S 

phải có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán lãi phát sinh kể từ ngày 16/3/2024 cho đến khi 

tất toán n  với JIVF. Trường h p ông S không có khả năng trả n  cho JIVF thì đề 
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nghị Hội đồng xét xử xử lý tài sản thế chấp để JIVF thu hồi n . Về án ph   uộc ông 

Châu Quốc Trường S  phải chịu theo quy định c a pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến c a 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Công ty Tài Chính 

TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (gọi tắt JIVF) khởi kiện yêu c u ông Châu 

Quốc Trường S phải trả cho JIVF tổng số tiền 272.991.012đ (trong đó, n  gốc 

262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, lãi quá hạn 217.941đ ph  quản lý 

60.000đ , mục đ ch vay tiền c a ông S là mua xe ô tô sử dụng nên quan hệ pháp 

luật c a vụ án này là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo quy định tại khoản 3, 

Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự; ông S có nơi cư trú khóm 4, phường 3, thành phố 

Trà Vinh nên tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án nhân dân thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh theo điểm a, khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

- Việc tham gia phiên tòa của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Trà Vinh: Trong vụ án này Tòa án có xác minh thu thập chứng cứ nên Viện Kiểm 

sát tham gia theo quy định tại Điều 21 c a Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

- Sự có mặt của đương sự tại phiên tòa:  

    + Nguyên đơn  y quyền cho  à Tr n Việt Ng. Bà Nga  y quyền lại cho ông 

V  Việt Q – Nhân viên JIVF tham gia tố tụng tại Tòa án (văn  ản  y quyền số 

754/2023/UQLM-JIVF - có mặt). Xét thấy, việc  y quyền c a nguyên đơn là phù 

h p với quy định tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

+ Về ph a  ị đơn: Tòa án đã tiến hành tống đạt Thông  áo thụ lý, Thông  áo 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, Thông 

 áo kết quả phiên họp, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập đương sự 

tham gia phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, số 169 Phạm 

Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh cho  ị đơn nhưng  ị đơn vẫn 

vắng mặt không vì sự kiện  ất khả kháng hay trở ngại khách quan. Theo quy định 

tại điểm  , khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến 

hành xét xử vụ án vắng mặt  ị đơn. 

 [2] Về áp dụng pháp luật nội dung:  

- Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Quan hệ vay tiền giữa ông Châu Quốc 

Trường S với Công ty Tài Ch nh TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS đư c xác 
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lập  ằng văn  ản là h p đồng t n dụng số 838030002979347000 ngày 18/72022 số 

tiền 330.025.000 đồng, vay tiền để mua ô tô theo hình thức thế chấp trả góp hàng 

tháng, thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất 9.7776%, số tiền thanh toán mỗi tháng là 

6.987.995 đồng, trong quá trình vay từ ngày 22/8/2022 đến 29/6/2023 thì ông S đã 

thanh toán đư c số tiền 76.878.690 đồng (trong đó n  gốc 48.847.435 đồng; Lãi 

27.888.510 đồng; Lãi quá hạn 10.745 đồng; ph  quản lý vay 132.000đ .  

Đến ngày 31/10/2023 ông S đã thanh toán cho JIVF đư c 28.086.565đ (trong 

đó n  gốc là 18.632.023đ; lãi 9.271.957; lãi quá hạn 134.585đ; ph  quản lý 48.000đ . 

Hiện tại ông S còn n  lại số tiền 272.991.012đ (trong đó, n  gốc 262.545.542đ, lãi 

trong hạn 10.167.529đ, lãi quá hạn 217.941đ ph  quản lý 60.000đ, lãi tạm t nh đến 

hết ngày 15/3/2024). Xét thấy, tại thời điểm giao dịch, JIVF có đ  tư cách pháp nhân 

và ông Châu Quốc Trường S đều là ch  thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực 

hành vi dân sự phù h p với giao dịch dân sự đư c xác lập là h p đồng t n dụng, hai 

 ên đều tự nguyện, mục đ ch và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm c a luật, 

không trái đạo đức xã hội phù h p với quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự năm 

2015. Hình thức c a h p đồng đư c xác lập  ằng văn  ản phù h p với quy định tại 

Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện JIVF yêu c u ông 

Châu Quốc Trường S phải trả cho JIVF số tiền 272.991.012đ  là có căn cứ. 

- Về lãi suất cho vay c a JIVF tại thời điểm xác lập h p đồng t n dụng là 

phù h p với quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Các Tổ chức t n dụng “2. Tổ chức 

tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong 

hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy đ nh của pháp luật”. Phía 

JIVF cũng cung cấp đư c các Thông  áo điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời 

kỳ. Từ đó, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn  ộ yêu c u về lãi suất c a JIVF.  

- Về phía b  đơn: Tòa án đã cấp tống đạt h p lệ Thông  áo thụ lý, Thông 

 áo phiên họp công khai chứng cứ, phiên hòa giải và Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử cho  ị đơn nhưng  ị đơn vẫn vắng mặt không có lý do ch nh đáng, điều này 

cho thấy  ị đơn tự từ chối quyền đư c trình  ày để  ảo vệ quyền và l i  ch h p 

pháp c a mình về yêu c u khởi kiện c a nguyên đơn. 

- Xét ý kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh: 

Hội đồng xét xử nhận thấy, quan điểm c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà 

Vinh là có căn cứ đúng quy định c a pháp luật nên chấp nhận. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn  ộ yêu c u khởi 

kiện c a JIVF,  uộc ông Châu Quốc Trường S phải có nghĩa vụ trả cho JIVF tổng 

số tiền 272.991.012đ (trong đó, n  gốc 262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, 

lãi quá hạn 217.941đ ph  quản lý 60.000đ). Đồng thời,  uộc ông Châu Quốc 

Trường S còn phải tiếp tục chịu lãi phát sinh theo h p đồng đã ký kết cho đến khi 

trả hết n  cho JIVF. Nếu ông Châu Quốc Trường S không thực hiện nghĩa vụ trả n  
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hoặc trả không đ y đ  tiền gốc và lãi cho JIVF thì JIVF có quyền yêu c u cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền kê  iên  án đấu giá tài sản đã thế chấp là xe ô tô hiệu KIA 

FRONTIER K200 KF39A27R131-K11, số khung RNHA39KHANT0622702, số máy 

ND550117D4CB, Biển kiểm sát 84H-009.22 theo h p đồng thế chấp số 

838030002979347000-HĐTC ngày 18/7/2022 để JIVF thu hồi n . 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Châu Quốc Trường S phải có nghĩa vụ 

chịu án ph  theo quy định c a pháp luật. 

Do yêu c u khởi kiện c a JIVF đư c chấp nhận nên JIVF không phải chịu 

án ph  và đư c nhận lại số tiền tạm ứng án ph  đã nộp. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 146; Điều 147; Điều 186; điểm   khoản 2 Điều 227; khoản 3, Điều 228; Điều 

232; Điều 271; khoản 2, Điều 244 và Điều 5 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 3 Điều 40; Điều 117; Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 2 Điều 91; khoản 1 Điều 4 Luật các Tổ chức t n dụng. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

c a Uỷ  an Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án ph , lệ ph  Tòa án. 

Chấp nhận toàn  ộ yêu c u khởi kiện c a Công ty Tài Chính TNHH MTV 

Quốc tế Việt Nam JACCS (gọi tắt là JIVF . 

Buộc ông Châu Quốc Trường S phải có nghĩa vụ trả cho Công ty Tài Chính 

TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS  tổng số tiền 272.991.012đ (trong đó, n  

gốc 262.545.542đ, lãi trong hạn 10.167.529đ, lãi quá hạn 217.941đ ph  quản lý 

60.000đ). 

Kể từ ngày tiếp theo c a ngày xét xử sơ thẩm (ngày 16/3/2024) ông Châu 

Quốc Trường S còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi chưa thanh toán theo mức lãi 

suất mà các  ên đã thỏa thuận trong h p đồng t n dụng số 838030002979347000 

ngày 18/7/2022 cho đến khi thanh toán dứt n  với Công ty Tài Chính TNHH MTV 

Quốc tế Việt Nam JACCS (JIVF). Trường h p trong h p đồng t n dụng các  ên có 

thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ c a JIVF thì lãi 

suất mà khách hàng phải tiếp tục thanh toán cho JIVF cho vay cũng đư c điều 

chỉnh cho phù h p với sự điều chỉnh lãi suất c a JIVF cho vay. 

Nếu ông Châu Quốc Trường S không thực hiện nghĩa vụ trả n  hoặc trả không 

đ y đ  tiền gốc và lãi cho Công ty Tài Ch nh TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS 

(JIVF) thì JIVF có quyền yêu c u cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê  iên  án đấu 
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giá tài sản đã thế chấp là xe ô tô hiệu KIA FRONTIER K200 KF39A27R131-K11, số 

khung RNHA39KHANT0622702, số máy ND550117D4CB, Biển kiểm sát 84H-

009.22 theo h p đồng thế chấp số 838030002979347000-HĐTC ngày 18/7/2022 để 

JIVF thu hồi n . 

Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Châu Quốc Trường S phải có nghĩa vụ 

chịu 13.649.550đ (Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm năm 

mươi đồng). 

Công ty Tài Ch nh TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (JIVF) không phải 

chịu án ph  dân sự sơ thẩm và đư c nhận lại số tiền tạm ứng án ph  7.000.000đ 

theo  iên lai thu tiền số 0020069 ngày 27/11/2023 c a Chi cục Thi hành án Dân sự 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 Bản án này đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7  và Điều 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai  áo cho nguyên đơn có mặt tại phiên tòa đư c 

quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng 

mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đư c  ản án hoặc  ản án đư c niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên đư c quyền kháng nghị theo quy định c a Bộ luật 

Tố tụng Dân sự. 

 

* Nơi nhận:                                               
- TAND tỉnh Trà Vinh;                                        

- VKSND TP Trà Vinh; 

- THADS TP Trà Vinh; 

- Các đương sự; 

- Lưu. 

                                                                                                                 
 

                                                            

 

   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                        Lê Thị Gẫm 

 

              * Nơi nhận:                                               
- TAND tỉnh Trà Vinh;                                      

- VKSND TP Trà Vinh; 

- THADS TP Trà Vinh; 

- Các đương sự; 

- Lưu.     

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                        Lê Thị Gẫm 
 

 

   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

                                                            

 


